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BÁO CÁO

Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và

phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ năm 2026

Nhằm đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được trong năm 2025 về

thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm

vụ trọng tâm năm 2026, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp báo cáo cụ thể như sau:

Phần I

Tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025

I. Đặc điểm tình hình

1. Tình hình hợp nhất, thay đổi tổ chức bộ máy

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Môi trường được thành lập từ ngày 01/7/2025 (tại Quyết định số 08/QĐ-

UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ cấu tổ chức Sở Nông nghiệp

và Môi trường tỉnh Khánh Hòa) trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

tỉnh Ninh Thuận cũ, Trung tâm chuyển giao công nghệ và Khuyến nông Khánh Hòa

(trước sáp nhập tỉnh) và Trung tâm công nghệ thông tin nông nghiệp và môi trường

Khánh Hòa (trước sáp nhập tỉnh).

Trong đó:

- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận được thành lập trên cơ sở

hợp nhất Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản Ninh Thuận; Trung

tâm Khuyến nông Ninh Thuận và và bộ phận sự nghiệp của 03 chi cục: Chăn nuôi

và thú y Ninh Thuận; Chi cục Thủy sản Ninh Thuận và Chi cục Trồng trọt và Bảo

vệ thực vật Ninh Thuận (tại Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 28/02/2025).

- Trung tâm chuyển giao công nghệ và Khuyến nông tỉnh Khánh Hòa cũ được

thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Khuyến nông tỉnh Khánh Hòa cũ và Trung

tâm nông nghiệp Công nghệ cao tỉnh Khánh Hòa cũ (Quyết định số 810/QĐ-UBND

ngày 27/3/2025).

Trung tâm có chức năng triển khai các hoạt động khuyến nông, giống nông

nghiệp, các dịch vụ nông nghiệp khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nông

nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.

Thực hiện chủ trương kiện toàn lại hệ thống Khuyến nông, Trung tâm Khuyến

nông Khánh Hòa được thành lập tại Quyết định số 1886/QĐ-UBND ngày

31/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo Quyết định số 2330/QĐ-UBND ngày 03/12/2025, Trung tâm Khuyến
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nông Khánh Hòa đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2026 sau khi kết thúc hoạt động

của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp.

2. Cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc Trung tâm Dịch vụ nông

nghiệp

2.1. Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo, có: Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

- Các phòng, Trạm thuộc Trung tâm

+ Phòng Tổ chức – Hành chính;

+ Phòng Nghiệp vụ Khuyến nông;

+ Phòng Khoa học công nghệ và Dịch vụ.

+ Phòng Kế hoạch – Tài chính

+ Trạm Khuyến nông Bắc Khánh Hòa;

+ Trạm Khuyến nông Trung Khánh Hòa;

+ Trạm Khuyến nông Nam Khánh Hòa.

+ Trạm Chuẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật.

2.2. Số lượng người làm việc, bao gồm:

- Số lượng viên chức (người làm việc) hưởng lương từ ngân sách được giao

tại Quyết định số 18/QĐ-SNNMT ngày 04/7/2025 là 102 viên chức.

- Số viên chức hiện có mặt đến nay là 100 viên chức; số Hợp đồng theo Nghị

định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022; Hưởng lương từ nguồn thu hiện có: 21

người; Số lượng Hợp đồng khoán việc là 06 người.

- Trình độ học vấn (viên chức): Thạc sĩ: 13 người; Đại học: 83 người; Cao

đẳng, trung cấp: 04 người.

II. Kết quả đạt được về thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2025.

1. Thực hiện các Nghị quyết của Đảng; Pháp luật Nhà nước; các Nội quy,

quy chế của cơ quan.

- Lãnh đạo đơn vị luôn quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa đường lối, chủ trương

của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước có liên quan trong công tác chỉ đạo

điều hành nhằm tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2025.

- Tập thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động luôn giữ vững lập

trường tư tưởng chính trị vững vàng, gương mẫu và nghiêm túc thực hiện tốt chủ

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Luôn nêu cao tinh

thần trách nhiệm trong công việc, có thái độ đúng mực trong quan hệ công tác; thực

hiện tốt quy định quản lý cán bộ viên chức cũng như nội quy, quy chế của cơ quan.

- Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các Nghị quyết,

chương trình, đề án do cấp ủy cấp trên tổ chức, phát động 

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên, viên chức và
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người lao động trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy

cấp trên và các nhiệm vụ được giao; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng

phí và các tiêu cực khác. Kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; quan tâm chăm lo

đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động. 

- Trung tâm đã xây dựng và ban hành các Nội quy– quy chế trong hoạt động

của cơ quan như: Quy chế làm việc; Quy chế thực hiện dân chủ; Quy chế tổ chức

tiếp công dân; Quy chế quản lý sử dụng tài sản công … Các nội quy, quy chế đều

được phổ biến, quán triệt và công khai để toàn thể đảng viên, viên chức, người lao

động biết và thực hiện nghiêm túc cũng như có ý kiến góp ý để sửa đổi bổ sung để

phù hợp với hoạt động của đơn vị.

2. Thực hiện nhiệm vụ chính trị đơn vị.

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ được giao, Trung tâm đã hoàn thành tốt các

nhiệm vụ chính trị cụ thể như sau:

2.1 Kết quả thực hiện các nhiệm vụ khuyến nông

2.1.1 Mô hình khuyến nông tỉnh

Trong năm 2025, tỉnh Ninh Thuận cũ và tỉnh Khánh Hòa trước sáp nhập triển

khai 08 mô hình trình diễn Khuyến nông và 06 nhiệm vụ gắn với công tác khuyến

nông, kết quả cụ thể như sau:

(1)Mô hình sản xuất lúa chất lượng

Quy mô 08 ha/08 hộ dân tham gia, Mô hình được triển khai tại các phường

Hòa Thắng (02 ha), phường Ninh Hòa (02 ha) và xã Vạn Ninh (04 ha). Mô hình

được thực hiện trong vụ Hè Thu trên giống lúa OM344.

Thông qua mô hình, Trung tâm đã hướng dẫn, khuyến cáo hộ dân áp dụng

các biện pháp canh tác như: 3 tăng, 3 giảm; 1 phải, 5 giảm; 4 đúng; IPM trên đồng

ruộng; Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp,…nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Qua đánh giá bước đầu cho thấy, giống lúa OM344 đẻ nhánh trung bình, cứng

cây, kháng sâu bệnh khá, năng suất trung bình đạt hơn 60 tạ/ha. Trung tâm sẽ tiếp

tục theo dõi đánh giá để có những khuyến cáo kịp thời đến người dân. 

(2)Mô hình thâm canh mãng cầu Thái theo VietGAP

Mô hình triển khai thực hiện từ năm 2022 quy mô 4,7 ha với 06 hộ dân tham

gia tại xã Cam Hiệp 2,7 ha và xã Hoà Trí 02 ha. N ă m 2 0 2 5 , Trung tâm tiếp tục thực

hiện các nội dung hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, sử dụng phân bón, thuốc BVTV và

ghi nhật ký theo chuẩn VietGAP; hỗ trợ vật tư phân bón cho các hộ dân tham gia mô

hình. T u y n h i ê n , d o ảnh hưởng của điều kiện thời tiết khí hậu tại thời điểm cây ra

bông nên kết quả đạt thấp. Trung tâm tiếp tục hướng dẫn chăm sóc khi thời điểm

thích hợp sẽ thực hiện cắt cành cho ra quả vụ tiếp theo. 

Mô hình tại xã Hòa Trí (đang giai đoạn kiến thiết năm 2), hộ dân đã cắt tỉa

cành, tạo tán và cây đang sinh trưởng, phát triển tốt. 

(3)Mô hình thâm canh sầu riêng theo VietGAP (thời kỳ kinh doanh)
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Quy mô 03 ha/04 hộ dân tham gia tại các xã Đông Khánh Sơn 02 ha và xã

Khánh Sơn 01 ha. Mô hình tập trung hướng kỹ thuật chăm sóc, sử dụng phân bón,

thuốc BVTV và ghi nhật ký theo chuẩn VietGAP.

Kết quả các hộ tham gia mô hình thu hoạch đạt năng suất trung bình 13,0

tấn/ha, tăng gần 19% so với chăm sóc bình thường và mô hình đã được cấp giấy

chứng nhận VietGAP, chất lượng sản phẩm tăng lên, giá bán cao hơn nên hiệu quả

tăng lên đáng kể.

Thông qua kết quả mô hình, đã giúp cho các hộ tham gia mô hình tiếp tục

chăm sóc vườn sầu riêng theo chuẩn VietGap và phổ biến nhân rộng kết quả mô

hình đến người sản xuất.

(4) Mô hình trồng cây tre điền trúc

Mô hình triển khai tại các xã: Cam Hiệp, Diên Điền và Hòa Trí với quy mô

lần lượt 9 hộ/3ha; 1 hộ/2 ha và 2 hộ/4 ha. Mô hình được triển khai trồng mới trong

năm 2024. Trong năm 2025, mô hình tập trung công tác hướng dẫn kỹ thuật chăm

sóc, quản lý, hỗ trợ phân bón.

Qua 02 năm trồng và chăm sóc, cây thích nghi sinh trưởng và phát triển tốt,

dự kiến sẽ cho thu hoạch sản phẩm từ năm thứ 3 trở đi. Đây là cây dễ trồng, sản

phẩm chính là lấy măng, nhưng thân tre cũng có giá trị kinh tế, giá trị sử dụng vào

nhiều mục đích, giúp xóa đói giảm ngèo, làm giàu nếu đầu tư đúng mức, tạo sản

phẩm hàng hóa. 

(5) Mô hình chăn nuôi gà thả vườn ATSH có sử dụng đệm lót

Mô hình triển khai thực hiện quy mô 6.000 con/9 hộ dân tại các xã Suối Hiệp,

Cam Lâm, Cam Hiệp, Đông Khánh Sơn, Bắc Khánh Vĩnh và Tây Khánh Vĩnh.

Mô hình được hỗ trợ một phần con giống (giống gà lông màu), thức ăn, vật

tư, chế phẩm vi sinh, váccin và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi theo hướng an toàn

sinh học, có sử dụng đệm lót.

Qua đánh gà bước đầu cho thấy, sau 70 ngày tuổi, gà đạt trọng lượng từ 1,5-

1,8 kg/con, dự kiến sau 90 ngày nuôi gà đạt trọng lượng xuất bán từ 2-2,5 kg/con Hộ

dân tham gia mô hình rất phấn khởi và đây là mô hình có triển vọng nhân rộng lớn.

Tuy nhiên, do do ảnh hưởng mưa lũ từ ngày 16-22/11/2025 đã làm thiệt hại

2.400 con (41% toàn đàn) trong đó có 3 hộ thiệt hại 100%. 

 (6) Mô hình nuôi dê sinh sản chất lượng cao

Quy mô thực hiện 55 con dê (50 đực, 05 cái)/10 hộ tại xã Cam An. Mô hình

được hỗ trợ một phần con giống (giống dê lai boer), thức ăn, vật tư, váccin và hướng

dẫn kỹ thuật chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học.

Qua đánh giá bước đầu cho thấy, dê thích nghi sinh trưởng và phát triển tốt tại

khu vực xã Cam An; Sau hơn 5 tháng thả nuôi đã có 43/50 dê cái có chửa (đạt 86%).

Trung tâm tiếp tục theo dõi, hướng dẫn người dân chăm sóc, theo dõi. Đây là đối

tượng có triển vọng lớn để nhân rộng trên một số xã có điều kiện tự nhiên, sinh thái

phù hợp thuộc tỉnh Khánh Hòa trước sáp nhập .
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(7) Mô hình nuôi tôm sú kết hợp với cá dìa, cá dò

Quy mô thực hiện 03 ha/02 hộ dân tại xã Hòa Thắng 02 ha và xã Đại Lãnh 01

ha. Mô hình được hỗ trợ một phần con giống, thức ăn,… và hướng dẫn kỹ thuật

nuôi, chăm sóc, quản lý. Đây là mô hình giúp cho các vùng nuôi chuyên canh tôm

trước đây gặp khó khăn do dịch bệnh, để chuyển đổi đối tượng và hình thức nuôi

mới phù hợp với điều kiện kinh tế và môi trường vùng nuôi. Bước đầu đánh giá mô

hình có chi phí và rủi ro thấp, phù hợp với các hộ có điều kiện kinh tế khó khăn,

thiếu vốn đầu tư. 

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 16-22/11/2025, nên

mô hình đã bị thiệt hại hoàn toàn. 

(8) Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng 2 giai đoạn

Quy mô thực hiện 0,3 ha/01 hộ dân tại xã Đại Lãnh. Mô hình được hỗ trợ một

phần con giống, thức ăn, hướng dẫn ký thuật nuôi ứng dụng công nghệ Semi-Biofloc.

Ưu điểm của mô hình nuôi ứng dụng công nghệ Semi-Biofloc giúp kiểm soát

tốt sự phát triển của tảo từ đó ổn định được môi trường nuôi, giúp tôm lớn nhanh, hệ

số FCR thấp. Tuy nhiên, nhược điểm là khi thời tiết có biến động thất thường do

nắng gắt, mưa lớn dễ dẫn đến “chết floc” đột ngột làm xáo động môi trường lớn dẫn

đến tôm bị bệnh và chết.

Trong quá trình triển khai mô hình, đã xảy ra tình trạng tôm chết đột ngột do

biến động môi trường lớn sau 02 tháng nuôi, nên mô hình thu hoạch sớm hơn dự

kiến. Kết quả thu hoạch đạt 5.750 kg, năng suất: 1,92 kg/m2; kích cỡ tôm 110 con/kg,

tỷ lệ sống 81,1%; FCR: 1,1.

2.1.2 Về các mô hình khuyến nông Trung ương

Trong năm 2025, Trung tâm chủ trì thực hiện 03 Dự án; 01 dự án nhanh và 04

dự án chương trình phối hợp, kết quả cụ thể như sau:

(1)Thực hiện Dự án “Xây dựng mô hình nuôi cá mú trân châu bằng lồng

HDPE”.

Dự án được thực hiện trong 03 năm (2024-2026), với quy mô 54 lồng/27 hộ

Trong năm 2025, thực hiện 18 lồng/9 hộ tại phường Đông Hải và phường Nha

Trang. Mô hình được hỗ trợ một phần về lồng nuôi, con giống, thức ăn và hướng

dẫn kỹ thuật lắp đặt vận hành lồng nuôi, cho ăn, chăm sóc và quản lý.

Qua đánh giá ban đầu, sau hơn 90 ngày thả nuôi cá sinh trưởng phát triển tốt,

tỷ lệ sống đạt trên 90%, trọng lượng đạt 280-330 g/con. Lồng vật liệu HDPE, dạng

vuông phù hợp với nuôi cá mú và chống chịu với sóng gió tốt hơn nhiều so với lồng

gỗ truyền thống, đây là cơ sở để phổ biến nhân ra diện rộng trong thời gian đến.

(2) Thực hiện Dự án “Xây dựng mô hình chăn nuôi cừu sinh sản, thích

ứng với biến đổi khí hậu”.

Dự án được thực hiện trong 03 năm (2024-2026), với quy mô 693con/33 hộ tại

tỉnh Ninh Thuận cũ và tỉnh Bình Thuận cũ.
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Trong năm 2025, quy mô triển khai 126 con/6 hộ tại tỉnh Ninh Thuận cũ. Mô

hình hỗ trợ một phần con giống, thức ăn, váccin và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi,

phòng ngừa bệnh.

Hiện tại, cừu nuôi tại các mô hình thích nghi sinh trưởng, phát triển tốt, hơn

40% đã mang thai. Đây là mô hình triển khai tại các xã khó khăn góp phần tạo sinh

kế bền vững và vương lên làm giàu cho một số bà con xã Mỹ Sơn.

(3) Thực hiện Dự án: “Xây dựng mô hình chăn nuôi dê sinh sản tạo vùng

nguyên liệu gắn với du lịch sinh thái”.

Dự án được thực hiện trong 03 năm (2023-2025), với quy mô 315con/6 hộ tại

tỉnh Khánh Hòa.

Năm 2025, dự án thực hiện hô hình với quy mô 105 con/2 hộ (trong đó: 5 con

giống dê đực Boer; 80 con giống dê cái lai Boer và 20 con dê cái Bách Thảo) tại xã

Tây Khánh Vĩnh và xã Tây Ninh Hoà.

Mô hình hỗ trợ một phần con giống, thức ăn, váccin và hướng dẫn kỹ thuật

chăn nuôi, phòng ngừa bệnh.

Hiện tại, đàn dê thích nghi sinh trưởng và phát triển tốt tại các hộ dân tham

gia mô hình. Sau gần 6 tháng, đã có 78% mang thai và bắt đầu sinh sản sau tháng

12/2025. Với kết quả này, mô hình chăn nuôi dê trên địa bàn các xã có triển khai mô

hình đã bắt đầu phát triển nhân rộng, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập

cho người dân nơi đây.

(4)Thực hiện Dự án nhánh“Xây dựng mô hình chăn nuôi bò tuần hoàn

Trung tâm khuyến Khánh Hòa trước sáp nhập là đơn vị thực hiện nhánh đối

với dự án này, thời gian thực hiện trong 3 năm (2024-2026). Trong năm 2025, triển

khai quy mô 50 con/10 hộ tại các xã Nam Ninh Hoà (25 con/05 hộ) và xã Tây Ninh

Hoà  (25 con/05 hộ).

Mô hình hỗ trợ một phần con giống, vật tư sản xuất tạo nguồn thức ăn thô

xanh, có ủ chua và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, vỗ béo bò và sử dụng đệm lót

nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường và tuần hoàn chất thải.

Kết quả mô hình cho thấy, bò tăng trọng nhanh hơn khi chăm sóc và cho ăn

đầy đủ bằng thức ăn thô xanh, có ủ chua. Môi trường chuồng trại chăn nuôi được

kiểm soát tốt hơn nhờ sử dụng đệm lót và chất thải được sử dụng làm phân bón cho

trồng ngô sinh khối nên hiệu quả của mô hình được tăng rõ rệt. Mô hình đang được

phổ biến nhân rộng.

(5) Các dự án/chương trình đơn vị phối hợp thực hiện

- Phối hợp thực hiện với Công ty TNHH Nuôi trồng thủy sản Vạn Xuân thực

hiện tổ chức 01 lớp tập huấn nhân rộng mô hình và 01 hội thảo tham quan mô hình.

Trong năm đã hoàn thành các nội dung theo hợp đồng đã ký kết (01/01 lớp

tập huấn nhân rộng mô hình 01/01 hội thảo tham quan mô hình), đang trong quá

trình hoàn thiện hồ sơ để quyết toán với công ty.

- Phối hợp thực hiện với Phân viện nghiên cứu NTTS Bắc Trung Bộ tổ chức 01
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lớp tập huấn xây dựng mô hình, 01 lớp hội nghị sơ kết mô hình và 01 lớp tập huấn

nhân rộng mô hình đối với Dự án “Xây dựng mô hình sản xuất giống cá chim vây

vàng quy mô công nghiệp, sạch bệnh phục vụ phát triển bền vững nghề nuôi biển”.

Trong năm đã hoàn thành các nội dung theo hợp đồng đã ký kết (01/01 lớp

tập huấn xây dựng mô hình, 01/01 lớp hội nghị sơ kết mô hình và 01/01 lớp tập

huấn nhân rộng mô hình). Năm 2025 đã hoàn thiện hồ sơ, tiến hành quyết toán kinh

phí cũng như thanh lý hợp đồng với Phân viện nghiên cứu NTTS Bắc Trung Bộ.

- Phối hợp thực hiện với Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật và Thủy sản Bắc

Ninh trong công tác chọn hộ, tập huấn kỹ thuật mô hình, chỉ đạo theo dõi mô hình đối

với D ự á n : “Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm ngao hai cùi (Tapes conspersus)

gắn với tiêu thụ sản phẩm”. Mô hình được triển khai tại khu vực đảo Hòn Giữa, xã

Nam Ninh Hòa.

Trong năm 2025, Trung tâm phối hợp trong công tác chọn hộ, tập huấn, bàn

giao con giống và theo dõi mô hình. Mô hình được thả nuôi từ ngày 13/6/2025, với

quy mô 3.120.000 con giống/02 hộ. Sau hơn 05 tháng thả nuôi, kích cỡ đạt trung

bình 4-5 cm/con, tỷ lệ sống 83%. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bỡi đợt mưa lũ từ ngày

16-22/11/2025 ngao bị chết nhiều, ước tỷ lệ sống đến thời điểm hiện tại còn 45 %.

-  Phối hợp tổ chức các Diễn đàn và các lớp tập huấn TOT

+ Phối hợp tổ chức 02 Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với các chủ đề

“Giải pháp phát triển chăn nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với du lịch sinh

thái” và “Giải pháp phát triển nuôi biển thích ứng với biến đổi khí hậu tại các tỉnh

ven biển Nam Trung Bộ” tại phường Nha Trang.

+ Phối hợp thực hiện 03 lớp tập huấn TOT, với các nội dung “Ứng dụng công

nghệ số trong sản xuất nông nghiệp”, “Giải pháp sản xuất nông nghiệp theo hướng

kinh tế tuần hoàn”, “Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản”.

2.2  Các nhiệm vụ khắc ngắn liền với công tác khuyến nông

(1) Thực hiện Đề tài Đánh giá khả năng sinh sản của bò cái Zebu lai khi

được phối tinh bò BBB; tinh bò Senepol và khả năng sinh trưởng của con lai.

Đề tài đã thực hiện hoàn thành các nội dung theo RD, kết quả cho thấy, khả

năng sinh sản của bò cái Zebu lai khi được phối tinh bò Senepol có khả năng sinh

sản cao hơn so với khi phối tinh với bò BBB và ngược lại sinh trưởng của con lai

giữa bò cái Zebu lai với bò BBB cao hơn. Đề tài cũng chỉ ra rằng, tùy theo từng điều

kiện cụ thể mà ưu tiên phương pháp lai nào hay chọn cả hai.

(2) Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông  thôn mới

- Trung tâm đã hỗ trợ công ty TNHH Nhật Thành Food triển khai thực hiện

hoàn thành Dự án liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm dê, cừu định hướng

xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, với quy mô 900 con cừu (550 cừu đực và

450 cừu cái) và 648 con dê giống (379 dê đực và 269 dê cái), cung cấp 4.167 liều vắc-

xin viêm ruột hoại tử cho các hộ dân tham gia dự án; cấp Giấy chứng nhận theo tiêu

chuẩn HACCP cho công ty TNHH Nhật Thành Food. Dự án đã góp phần phát triển

vùng nguyên liệu dê, cừu cho giết mổ tập trung, tạo sản phẩm hàng hóa cung ứng ra
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thị trường, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, hướng đến xuất khẩu, nâng cao thu nhập

cho người dân và chuỗi giá trị ngành hàng dê, cừu. 

- Mô hình thí điểm “Xử lý, tuần hoàn chất thải trong chăn nuôi heo”: Mô hình

được triển khai tại 03 trang trại nuôi heo với quy mô vừa/03 hộ tại xã Ninh Sơn. Mô

hình được hỗ trợ một phần về máy móc thiết bị, chế phẩm vi sinh và hướng dẫn quy

trình kỹ thuật, vận hành hệ thống xử lý nước thải trong chăn nuôi heo. Kết quả bước

đầu cho thấy, môi trường nước, không khí xung quanh chuồng trại chăn nuôi được

cải thiệt rõ rệt; chất thải rắn là phân heo được tách nước và sử dụng làm phân bón

cho cây trồng, nuôi trùn quế; nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn được sử dụng

cho trồng cỏ phục vụ chăn nuôi bò nên hiệu quả mô hình được nâng lên; mô hình có

 triển vọng để nhân rộng.

(3) Nhiệm vụ Hỗ trợ vật tư thiết yếu thực hiện cải tạo đàn bò bằng kỹ thuật

thụ tinh nhân tạo.

Quy mô triển khai trên 350 con bò cái nền tại các địa phương trên địa bàn

Ninh Thuận cũ.

Kết quả: Đã phối được 350/350 con đạt 100 % kế hoạch, trong đó: tinh giống

bò Brahman 100 con, tinh giống bò BBB 250 con. Tỷ lệ thụ thai đạt đạt 97,42 %.

Trong đó, bò cái phối giống Brahman đạt 93%, và bò cái phối giống BBB đạt 98,8%.

Việc cải tiến đàn bò bằng kỹ thuật phối tinh nhân tạo giữa bò cái nền địa

phương với tinh bò Brahman, BBB,… đã góp phần đáng kể cải thiện đàn bò, nâng

cao năng suất, chất lượng và hiệu quả của nghề chăn nuôi bò tại địa phương thời

gian qua.

(4) Nhiệm vụ san phẳng đồng ruộng điều khiển bằng laser:

Đã thực hiện san phẳng 09/09 ha đất, đạt 100% chỉ tiêu.

Việc san phẳng đồng ruộng có ý nghĩa lớn cho canh tác theo hướng cơ giới

hóa, giảm chi phí nhân công, giảm thất thoát phân bón, tăng năng suất, hiệu quả. Thích

hợp cho sản xuất quy mô lớn, cánh đồng lớn. 

(5) Nhiệm vụ lưu giữ các giống nho và trồng một số giống nho ăn quả trong

nhà màng theo hướng ứng dụng công nghệ cao:

Đây là nhiệm vụ được giao cho Trung tâm Dịch vụ giống cây trồng, vật nuôi

thủy sản trước đây và được triển khai tại cơ sở thực nghiệm của Trung tâm, kết quả

đã trồng và lưu giữ 33 giống nho/0,3 ha; trồng, chăm sóc, theo dõi, đánh giá sinh

trưởng, phát triển, hiệu quả của 03 giống nho ăn quả tươi mới canh tác trong nhà

màng theo hướng ứng dụng công nghệ cao như: giống nho Hạ đen; giống nho mẫu

đơn và giống nho ngón tay đen. Qua đánh giá ban đầu, các giống nho này đều thích

nghi sinh trưởng và phát triển với điều kiện canh tác trong nhà màng tại Ninh Thuận

cũ. Mô hình có hiệu quả kinh tế, tạo sản phẩm phục vụ tốt cho du lịch tham quan

vườn nho và tiêu thụ nội địa. 

(6) Nhiệm vụ trồng táo trong hệ thống lưới ngăn côn trùng theo hướng ứng

dụng công nghệ cao (diện tích 0,5 ha):
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Đây cũng là nhiệm vụ được giao cho Trung tâm Dịch vụ giống cây trồng, vật

nuôi thủy sản trước đây và được triển khai tại cơ sở thực nghiệm của Trung tâm. Mô

hình nhằm tiếp tục cải tiến các biện pháp ngăn ruồi vàng đục quả bằng hệ thống nhà

lưới, cải thiện độ bền, chi phí thấp, không ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển bình

thường của cây táo và tích hợp hệ thống cach tác theo hướng hữu cơ, nâng cao chất

lượng sản phẩm và phục vụ cho tham quan du lịch.

(7) Phối hợp thực hiện đề tài “Khai thác và phát triển nguồn gen Lợn cỏ

Bình Thuận tại một số tỉnh Nam Trung Bộ”, đề tài do Phân viện Chăn nuôi Nam

bộ chủ trì

- Đề tài thực hiện với quy mô 03 con đực và 30 con cái với 03 hộ tham gia (11

con/hộ) tại xã Xuân Hải, xã Công Hải và xã Bác Ái.

- Hiện nay, cán bộ kỹ thuật phối hợp với Phân viện Chăn nuôi Nam bộ và địa

phương theo dõi các chỉ tiêu và hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ tham gia đề tài đúng

tiến độ và yêu cầu của hợp đồng đã ký kết.

 (8) Mô hình thí điểm phát triển nuôi biển công nghệ cao

Trong năm 2025, Trung tâm tiếp tục tham gia hướng dẫn, theo dõi hỗ trợ kỹ

thuật tại các mô hình thí điểm nuôi biển công nghệ cao bằng nguồn vốn của Quỹ

Thiệt tâm hỗ trợ theo chủ trương, định hướng của Ngành, tỉnh và Chính phủ.

Kết quả đã có 50 hộ đăng ký triển khai tại các khu vực Hòn Nội, Đầm Bấy,

Ninh Hòa và Đại Lãnh, trong đó có 27 hộ đã lắp đặt lồng và thả nuôi. Một số khu

vực đã nuôi thành công, hiệu quả mang lại rõ rệt như tại đầm Bấy, khẳng định hướng

đi đúng đắn. Tuy nhiên, còn nhiều khó khăn thách thức lớn phía trước cần có quyết

tâm tiếp tục đầu tư nguồn lực để hiện thực hóa chủ trương. 

(9) Chương trình Đào tạo, tập huấn, thông tin, tuyên truyền

Trong năm 2025, Trung tâm đã tổ chức 24/24 lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên

môn tại các địa phương trong tỉnh và 06/06 Hội thảo, Hội nghị với các chủ đề về:

Một số tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất giống và quản lý bệnh trong nuôi cá biển; Giải

pháp phát triển cây lúa theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; Giải

pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ khuyến nông cộng đồng; Trồng nho ăn quả

tươi trong nhà màng theo hướng ứng dụng công nghệ cao;… phối hợp với Đài phát

thanh truyền hình Khánh Hòa sản xuất và phát sóng 8/8 phóng sự về các mô hình

hay, những tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp nhằm thông tin kịp thời đến

người sản xuất biết, áp dụng. 

(10) Thực hiện Đề án phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung.

Thực hiện Kế hoạch số 2820/KH-SNNMT ngày 13/5/2025 của Sở Nông nghiệp

và Môi trường về việc thực hiện vùng sản xuất rau an toàn, tập trung theo Quyết định

số 3134/QĐ-UBND ngày 03/12/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa. 

Theo đó, Trung tâm đã tổ chức thực hiện Đề án trong năm 2025 với các nội

dung cụ thể:

- Hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất rau an toàn: Thực hiện với quy mô 12
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ha (trong đó Mô hình trồng rau ăn lá 06 ha; mô hình trồng rau (cải, mùng tơi) 05 ha;

mô hình trồng hành lá 01 ha; mô hình trồng rau ăn quả 06 ha).

+ Trong năm, thực hiện được 11/12 ha với 13 hộ tham gia tại các địa phương

(p h ư ờ n g B a N g ò i 4 h a ; x ã C a m H i ệ p v à x ã C a m L â m 3 h a ; p h ư ờ n g N i n h H ò a 4 

h a . Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đợ t mưa lũ từ ngày 16-22/11/2025, các diện tích

trồng rau đều ngập sâu và thiệt hại hoàn toàn.

+ Đối với 01 ha mô hình trồng hành lá chứng nhận VietGAP không thực hiện

được năm 2025 do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết không thuận nên các hộ dân,

chính quyền địa phương đề xuất tạm dừng triển khai trong năm 2025, Trung tâm đã

có văn bản đề nghị điều chỉnh giảm kinh phí theo quy định.

- Về tập huấn mô hình thuộc đề án: Năm 2025 đã thực hiện 6/22 lớp trong đó

06 lớp tại các điểm triển khai mô hình (thuộc cấp tỉnh thực hiện); 16 lớp còn lại

(thuộc cấp huyện triển khai) không thực hiện được do không còn cấp huyện, Trung

tâm đã có văn bản đề nghị điều chỉnh giảm kinh phí theo quy định.

- Về Hội thảo tổng kết mô hình của đề án: Dự kiến thực hiện trong tháng

12/2025. Tuy nhiên, do các mô hình rau thiệt hại hoàn toàn nên các lớp tổng kết mô

hình không thực hiện được.

- Về Cấp giấy chứng nhận VietGAP cho 54 mô hình (54 ha): Trung tâm dự

kiến cấp 3/8 giấy chứng nhận VietGAP cho 3 vùng tại các điểm thực hiện mô hình

do cấp tỉnh thực hiện. Tuy nhiên, do các mô hình rau thiệt hại hoàn toàn nên nội

dung này cũng không thực hiện. Trung tâm đã có văn bản đề nghị điều chỉnh giảm

kinh phí theo quy định 5/8 giấy chứng nhận.

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức đoàn kiểm tra đánh giá

thiệt hại của Đề án do mưa lũ gây ra. Đơn vị sẽ tiến hành hoàn tất các hồ sơ thủ tục

thanh lý theo quy định

(11) Thực hiện Đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực.

Thực hiện Kế hoạch số 2822/KH-SNNMT ngày 13/5/2025 của Sở Nông nghiệp

và Môi trường về việc thực hiện Đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực theo Quyết

định số 2743/QĐ-UBND ngày 23/10/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa. 

Năm 2025, kế hoạch triển khai các nội dung như cụ thể:

- Mô hình thâm canh vườn dừa nâng cao năng suất được cấp chứng nhận

VietGAP quy mô 06 ha/6 hộ triển khai tại xã Vạn Hưng (02 ha/02 hộ), xã Hòa Trí (02

ha/02 hộ), phường Ba Ngòi (02 ha/02 hộ).

Trong năm đã tổ chức thực hiện 6/6 lớp khai giảng triển khai “Mô hình thâm

canh vườn dừa nâng cao năng suất được chứng nhận VietGAP với 240 hộ tham gia; Tổ

chức giao nhận vật tư, hướng dân cho các hộ tham gia mô hình để triển khai chăm

sóc theo quy trình kỹ thuật. 

- Đối với nội dung “Hỗ trợ phát triển vùng sản xuất dừa tập trung (trồng mới)”

quy mô 10 ha tại Ninh Hòa (cũ), do không chọn được hộ trồng mới thực hiện trong

năm 2025 nên không triển khai được. Trung tâm đã có báo cáo cụ thể và đề nghị
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điều chỉnh giảm dự toán theo quy định đối với nội dung này.

(12) Thực hiện Dự án SACCR.

- Tại Ninh Thuận cũ.

Đơn vị đã chủ trì và phối hợp thực hiện các nội dung, cụ thể như sau:

+ Hỗ trợ nông dân xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất nông hộ thích

ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH

Đã thông qua 93 lớp tập huấn FFS về “quản lý đất và sinh khối, dinh dưỡng cây

trồng” để tiến hành xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất nông hộ thích ứng với

biến đổi khí hậu (BĐKH) cho nông dân tại 15 xã vùng dự án. Kết quả trên cơ sở bảng

kế hoạch sản xuất nông hộ thích ứng với biến đổi khí hậu, đơn vị đã tổng hợp được

2.689 hộ đủ điều kiện đề xuất nhận hỗ trợ vật tư nông nghiệp giai đoạn VI năm 2025

trên địa bàn 15 xã trong vùng dự án. 

+ Cung cấp phiếu đổi hàng/Voucher và thực hiện giám sát hoạt động hỗ trợ

VTNN tại hiện trường.

Sau khi tổng hợp được 2.689 hộ đủ điều kiện nhận hỗ trợ VTNN, căn cứ nhu

cầu hỗ trợ của ngưới dân thông qua bảng kế hoạch, đơn vị đã phối hợp với (Liên

danh Cty) cung cấp VTNN theo phiếu đổi hàng/Voucher cho từng hộ dân, VTNN cụ

thể như sau: Giống bắp các loại là 18.340kg, phân NPK 195,1tấn, phân HCVS

447,75 tấn và thuốc BVTV 25.650 gói. Trong quá trình cấp phát đơn vị phân công

nhiệm vụ cụ thể cho từng viên chức phối hợp với các đơn vị có liên quan và địa

phương thực hiện các thủ tục hỗ trợ theo nhu cầu định mức đã được phê duyệt. Đảm

bảo quá trình cấp phát đúng đối tượng, đủ số lượng và đảm bảo chất lượng VTNN

theo đúng quy định.  

+ Giám sát đảm bảo nông dân tuân thủ, sử dụng đúng mục đích các VTNN

được hỗ trợ 

Trung tâm đã cử viên chức phối với trưởng các thôn/nhóm trưởng nhóm FFS

thực hiện giám sát 170 hộ/10 xã, kết quả cụ thể: Về đối tượng được giám sát: 100%

hộ hưởng lợi là các nông hộ nhỏ có tổng đất sản xuất ít hơn hoặc bằng 01ha thuộc

một trong bốn đối tượng “hộ nghèo, cận nghèo, nữ trụ cột và dân tộc thiểu số” đã

tham gia đầy đủ các lớp tập huấn FFS thuộc nhóm FFS trồng bắp- đậu xanh, về diện

tích sản xuất: Tất cả 170/170 hộ có diện tích sản xuất thực tế đúng với diện tích

đăng ký trong bảng kế hoạch sản xuất nông hộ chống chịu với BĐKH năm 2025,

các hộ nhận đều hài lòng về chất lượng của giống và phân bón, thuốc BVTV được hỗ

trợ.

+ Tư vấn, hỗ trợ cho nông dân trong việc áp dụng các gói hỗ trợ nông nghiệp

chống chịu với biến đổi khí hậu (CRA)

Hoạt động nông dân hướng dẫn nông dân “cầm tay chỉ việc” (F2F), kết quả

cụ thể như sau: 

Vụ Hè thu 2025 triển khai thực hiện trên 7 xã dự án, gồm: Xã Mỹ Sơn, Vĩnh

Hải, Ninh Hải, Xuân Hải, Bác Ái, Bác Ái Tây và Phường Đô Vinh. Nội dung các
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chủ đề (chủ đề chính) hướng dẫn “cầm tay chỉ việc” Hướng dẫn cho nông dân những

khó khăn, trở ngại (hay là điểm nghẽn) trong việc áp dụng áp dụng các thực hành

nông nghiệp chống chịu với BĐKH, cụ thể:

Số nhóm FFS tham gia hoạt động “cầm tay chỉ việc” 119/283 nhóm đạt

42,05%. Số nông dân được hướng dẫn “cầm tay chỉ việc” 2870/7073 nông dân, đạt

40,58% so với kế hoạch. Số nông dân dự kiến có thay đổi năng suất tăng trên 20%

sau khi áp dụng FFS trong vụ Hè thu 2025: 1607/4.244 ND đạt 37,8% (do chưa tổng

hợp đủ số liệu về năng suất cây trồng, cụ thể: năng suất cây Mỳ xã Phước thắng kết

thúc vụ vào tháng 12/2025). Số lượt nông dân tham gia hoạt động: 11.191 lượt ND.

Vụ Mùa 2025 triển khai từ tháng 9 đến tháng 12, tiếp tục thực hiện tại các xã:

Ninh Hải, Bác Ái Đông, Bác Ái, Bác Ái Tây. Đã thực hiện xong hoạt động “cầm tay

chỉ việc” (F2F) tại các xã trên với 93 nhóm FFS/NDNC thực hiện hướng dẫn cho

1944 nông dân.  

+ Hỗ trợ xây dựng các điểm học tập về các gói hỗ trợ nông nghiệp chống

chịu với biến đổi khí hậu (CRA) năm 2025.

Vụ Đông Xuân 2024-2025 đơn vị đã phối hợp triển khai hỗ trợ xây dựng 12

Điểm học tập về các gói hỗ trợ nông nghiệp chống chịu với biến đổi khí hậu (CRA).

Cán bộ đầu mối phối hợp với 12 CBKT phụ trách 12 điểm học tập hoàn thiện Báo

cáo  tổng kết vụ Đông Xuân 2024-2025 của từng điểm học tập (ĐHT).

Vụ Hè Thu 2025 đơn vị đã phối hợp triển khai hỗ trợ xây dựng 09/16 Điểm

học tập về các gói hỗ trợ nông nghiệp chống chịu với biến đổi khí hậu (CRA). Cán

bộ đầu mối phối hợp với 9 CBKT phụ trách 9 điểm học tập hoàn thiện Báo cáo tổng

kết vụ Hè thu 2025. Đã tổ chức 3 hội thảo đầu bờ tại 3 ĐHT xã Ninh Hải, Thuận

Bắc, Mỹ Sơn.

Vụ Mùa 2025 đã cấp phát VTNN cho 3 ĐHT triển khai trong vụ Mùa 2025,

CBKT thường xuyên phối hợp với chủ hộ để hướng dẫn kỹ thuật, hoàn thiện Báo

cáo tổng kết; Phối hợp tổ chức 4 cuộc hội thảo đầu bờ tại 4 ĐHT các xã: Thuận Bắc,

Công Hải, Ninh Hải, Bác Ái.

Hỗ trợ vật tư cho 12 điểm học tập sản xuất trong vụ ĐX 2025-2026 tại các xã,

phường gồm: Ninh Chữ, Vĩnh Hải, Ninh Hải, Thuận Bắc , Mỹ Sơn, Bác Ái Đông;

Bác Ái Tây; Đô Vinh; Xuân Hải.

- Tại Khánh Hoà cũ:

+ Nhiệm vụ đợt 01: Trung tâm đã triển khai thực hiện giám sát đảm bảo nông

dân tuân thủ sử dụng VTNN đúng mục đích với số lượng hộ nông dân được giám

sát 225/709 hộ, tổ chức 12 hội thảo tại 17 xã đã nhận VTNN năm 2024 (đạt 100%

kế hoạch).

+ Nhiệm vụ đợt 2: Tiến hành giám sát ít nhất 30% tổng số hộ dân nhận vật tư

nông nghiệp năm 2025 là 1393 hộ, tương ứng 426 hộ và tổ chức 17 lớp hội thảo trên

các xã: Bắc Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh,

Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Tây Khánh Sơn, Đông Khánh Sơn. Kết quả; Hiện nay đã

tiến hành giám sát xong 426 hộ (trong đó 223/719 hộ nhận vật tư nông nghiệp và
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203/674 hộ nhận thiết bị tưới). đảm bảo nông dân tuân 5 thủ, sử dụng đúng mục

đích các VTNN, thiết bị tưới được hỗ trợ đợt 2 tại 08 xã trên của năm 2025. Tổ chức

17/17 lớp hội thảo kiểm soát có sự tham gia tại các xã triển khai.

2.3 Nhiệm vụ sản xuất dịch vụ của đơn vị

2.3.1. Sản xuất giống thủy sản

Sản xuất giống cá biển các loại: Tình hình sản xuất cá giống tiếp tục gặp khó

khăn do thời tiết không thuận lợi, dịch bệnh phát sinh, giá thấp. 

Tính đến 31/12 đã xuất bán được 692.525 con giống cá biển các

loại/1.015.000 giống cá biển các loại, đạt 68,22 % so với chỉ tiêu kế hoạch. Doanh

thu tính lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 3.314.975.928 đồng/6.112.500.000 đồng

(trong đó thu từ dịch vụ vận chuyển 140.925.928 đồng), đạt 54,2 % so với kế hoạch.

2.3.2. Sản xuất lúa

- Tại Phú Sơn-Nha Hố:

+ Vụ Đông Xuân thu hoạch đạt 137,967 tấn lúa các loại; vụ Hè Thu thu hoạch

đạt 110,845 tấn. Tổng sản lượng đạt 248,812/250 tấn lúa các loại, đạt 99,5% so với

chỉ tiêu kế hoạch và bằng 96,6% so với cùng kỳ năm 2024.

+ Sản lượng lúa đã tiêu thụ từ đầu năm đến nay 241,962 kg, doanh thu đạt là

2.272.630.000 đồng.

- Tại Suối Dầu

+ Vụ Đông Xuân 2025 sản lượng 308,907 tấn. Vụ Hè Thu 2025 diện tích sản

xuất 34,38 ha. Do phần lớn diện tích sau khi phun thuốc diệt cỏ 02 lần, vẫn còn

nhiều cỏ, việc tìm công để nhỏ cỏ gặp nhiều khó khăn, hiệu quả thấp nên phần diện

tích đủ tiêu chuẩn để lấy giống chỉ có 13,38 ha, diện tích chuyển sang lúa thịt là

21ha. Sản lượng thu hoạch được 134,240 kg. Tổng sản lượng năm đạt 443,147 tấn,

đạt 80,5 % kế hoạch.

+ Sản lượng lúa đã tiêu thụ 439.486 kg. Lỹ kế doanh thu đạt 5.632.729.930

đồng, vượt so với kế hoạch đề ra (5,5 tỷ).

2.3.3. Về sản xuất nho

- Sản xuất nho rượu: Tổng diện tích 1,62 ha, tuy nhiên do có 1,06 ha có độ tuổi

trên 6 năm, sau khi cắt cành vụ Đông xuân cho năng suất thấp nên sau khi thu hoạch

vụ Đông Xuân đã tiêu hủy để cơ cấu lại, chỉ còn lại 0,56 ha. Tính đến nay đã thu

hoạch tổng sản lượng đạt 12.003 kg, doanh thu đạt 201.054.000 đồng, đạt 40% kế

hoạch và bằng 45 % so cùng kỳ năm 2024.

2.3.4. Sản xuất hoa lan

Tính đến 19/12/2025, đã cắt cành và xuất bán xuất bán 45.200 cành và 2.756

cây lan các loại. Doanh thu đạt 405.490.000 đồng.

2.3.5. Sản xuất giống cây trồng
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Chủ yếu tập trung các cây còn lại trong vườn ươm như: Xáo tam phân, xoài

trái, xoài ghép các loại, chuối cấy mô; cụ thể:

+ Xáo tam phân: 254 cây, doanh thu 6.350.000 đồng

+ Xoài ghép các loại: 4.691 cây, doanh thu 104.051.000 đồng

+ Chuối cấy mô: 1.886 cây, doanh thu 21.882.000 đồng

2.3.6. Sản xuất xoài thương phẩm

Xoài trái: 2.000 kg, doanh thu 6.000.000 đồng (Do cây cây già cỗi, thời tiết

khí hậu thất thường ảnh hưởng đến năng suất và giá giảm sâu nên sản xuất xoài

thương phẩm năm 2025 chỉ đạt 2000 kg, doanh thu 6.000.000 đồng).

2.3.7. Về hoạt động xét nghiệm

- Công tác tư vấn, xét nghiệm bệnh tôm: Từ 01/01/2025 đến ngày 19/12/2025

xét nghiệm được 2.148 mẫu. Doanh thu đạt 488.735.000 đồng.

- Công tác chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật, tiêu độc khử trùng:

Tính từ ngày 12/3/2025 (Chi cục Chăn nuôi Thú ý bàn giao cho Trung tâm) đến hết

ngày 31/12/2025 xét nghiệm được 5.038 mẫu. Luỹ kế doanh thu năm 2025

4.891.343.000 đồng.

2.3.8. Nhiệm vụ quản lý các công trình cơ sở hạ tầng tại khu sản xuất giống

thủy sản tập trung An Hải:

Thực hiện nhiệm vụ quản lý các công trình cơ sở hạ tầng tại khu sản xuất

giống thủy sản tập trung An Hải (nhiệm vụ này từ Chi Cục thủy sản chuyển sang

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp (tỉnh Ninh Thuận cũ) từ 01/3/2025). Từ ngày

01/3/2025 đến 19/12/2025 đã thu của 20/21 cơ sở, tổng số tiền

651.533.633/757.865.695 đồng.

2.3.9. Thu tiền cho thuê tài sản: 273.579.454 đồng

* Tổng doanh thu từ các hoạt động kinh doanh dịch vụ năm 2025 trên 18,8 tỷ

đồng.

2.4  Nhiệm vụ công tác hành chính của đơn vị.

- Công tác cải cách hành chính.

Đánh giá cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên

liên tục. Vì vậy Chi ủy, Ban lãnh đạo đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất cao, thực

hiện lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả, toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Giám đốc

đơn vị trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC. Quán triệt,

chỉ đạo đến các phòng, trại thuộc đơn vị và tổ chức đoàn thể thực hiện công tác

tuyên truyền, phổ biến về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của CCHC, tạo sự

chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động. Phân

công đồng chí Phụ trách phòng Tổ chức - Hành chính phụ trách công tác CCHC.

Qua đó, đã thúc đẩy việc thực hiện công việc ngày càng tốt hơn, góp phần đẩy mạnh

nhiệm vụ CCHC của đơn vị đạt kết quả cao. 

Căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính năm 2025 của Sở Nông nghiệp và
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PTNT.Trung tâm đã ban hành các kế hoạch, các văn bản triển khai thực hiện, đồng

thời phổ biến và hướng dẫn các phòng, trạm bám sát với kế hoạch CCHC của đơn

vị, của Sở Nông nghiệp và Môi trường để áp dụng phù hợp với chức năng, nhiệm

vụ. Song song với tổ chức thực hiện, tổ chức kiểm tra hành chính các phòng, trạm

thuộc đơn vị. Định kỳ tổng hợp, báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm theo quy định.

Cuối năm đơnvị đã tiến hành chấm điểm cải cách hành chính trên hệ thống đánh giá

chấm điểm CCHC của Sở theo quy định. Kết quả năm 2025, hội đồng đánh giá Sở

Nông nghiệp và Môi trường đã thẩm định đánh giá, chấm điểm chỉ số Cải cách hành

chính của đơn vị xếp loại Tốt.

- Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số

Đây là một nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của đơn vị, vì vậy Chi ủy,

Ban lãnh đạo đơn vị luôn quán triệt, chỉ đạo đến các phòng, trạm thuộc đơn vị và tổ

chức đoàn thể thực hiện tốt công tác ƯDCNTT trong công viêc, tạo sự chuyển biến

tích cực trong cán bộ, đảng viên, viên chức và NLĐ. Trung tâm đã tiến hành ban

hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số,đồng thời, tiến hành

phổ biến và hướng dẫn cho các phòng, trạm biết để triển khai thực hiện, bám sát với

kế hoạch chung của Sở để áp dụng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Đơn vị đã tiến hành phân công viên chức phòng Tổ chức – Hành chính, phụ trách

công tác ƯDCNTT và chuyển đổi số. Định kỳ báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT về

những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế trong công tác thực hiện ƯDCNTT

và chuyển đổi số tại đơn vị để được hướng dẫn và chỉ đạo kịp thời. Qua đó, đã thúc

đẩy việc thực hiện công việc ngày càng tốt hơn, góp phần đẩy mạnh nhiệm vụ của

đơn vị đạt kết quả cao. Kết quả đánh giá, chấm điểm chỉ số Ứng dụng CNTT của

đơn vị xếp loại Tốt.

- Công tác văn thư lưu trữ.

Trung tâm đã tiến hành ban hành kế hoạch văn thư lưu trữ cua đơn vi; Kế

hoạch tuyên truyền công tác văn thư lưu trữ năm 2025 với những nội dung, nhiệm

vụ cụ thể. Đồng thời, tiến hành phổ biến và hướng dẫn cho các phòng, trạm biết để

triển khai thực hiện, bám sát với kế hoạch chung của Sở Nông nghiệp và Môi trường

để áp dụng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Phân công cán bộ viên

chức phụ trách công tác văn thư lưu trữ. Định kỳ báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT

về những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế trong công tác văn thư lưu trữ

tại đơn vị để được hướng dẫn và chỉ đạo kịp thời. Qua đó, đã thúc đẩy việc thực hiện

công việc ngày càng tốt hơn, góp phần đẩy mạnh nhiệm vụ của đơn vị đạt kết quả

cao. 

- Công tác triển khai thực hiện KPI

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc áp dụng

hiện Bộ công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc (KPI). Lãnh đạo Trung tâm

thường xuyên quán triệt, ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức tập huấn

hướng dẫn viên chức đơn vị nghiêm túc áp dụng. Qua đó thúc đẩy tinh thần tự giác,

trách nhiệm, tạo động lực làm việc và môi trường tự đào tạo, mà còn góp phần nâng

cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành

chính, cải thiện chỉ số cải cách hành chính và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đơn
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vị. Cuối năm căn cứ kết quả Kpi đơn vị đã tiến hành đánh giá xếp loại tập thể, cá

nhân theo quy định. Kết quả 100 viên chức Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở

lên, trong đó có 17 viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

II. Đánh giá chung

Trong năm 2025 mặc dù gặp nhiều khó khăn do các yếu tố khách quan. Tuy

nhiên với sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường,

các phòng chuyên môn và các đơn vị thuộc Sở, sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị

liên quan, tập thể Lãnh đạo và toàn thể cán bộ viên chức và người lao động đơn vị

đã nổ lực, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phần II

Phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2025

I. Phương hướng, nhiệm vụ.

1. Thực hiện các Nghị quyết của Đảng; Pháp luật Nhà nước; các Nội quy,

quy chế của cơ quan 

Tập thể viên chức và người lao động của Trung tâm luôn gương mẫu và

nghiêm túc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của

Nhà nước. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, có thái độ đúng mực

trong công tác; thực hiện tốt các quy định về quản lý viên chức cũng như nội, quy

quy chế của cơ quan góp phần đưa Trung tâm ngày một phát triển, vững mạnh.

2. Về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2026

2.1 Nhiệm vụ khuyến nông tỉnh

Trong năm 2026, sau khi được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ Khuyến nông

giai đoạn 2026-2030 đơn vị dự kiến triển khai các nội dung như sau:

 (1).Về mô hình khuyến nông trồng trọt, có:

- Mô hình sản xuất lúa thuần;

- Mô hình sản xuất thâm canh sắn an toàn dịch bệnh;

- Mô hình sản xuất cây tỏi an toàn theo hướng VietGAP;

- Mô hình thâm canh sầu riêng theo VietGAP (thời kỳ kinh doanh);

- Mô hình trồng, thâm canh giống nho mới theo VietGAP;

- Mô hình thâm canh cây bưởi theo VietGAP;

- Mô hình thâm canh cây táo theo VietGAP;

 (2). Về mô hình khuyến nông chăn nuôi thú y, có:

- Mô hình chăn nuôi dê sinh sản;

- Mô hình chăn nuôi cừu sinh sản;

 (3). Về mô hình khuyến nông thủy sản, có:

- Mô hình nuôi cá chim vây vàng trong lồng HDPE;
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- Nuôi cá mú trong ao;

- Mô hình ứng dụng các trang thiết bị hàng hải trên tàu khai thác hải sản xa bờ

và tàu dịch vụ hậu cần nghề cá. 

(4) Tập huấn, đào tạo và thông tin tuyên truyền:

- Bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo, tập huấn: 30 lớp;

- Hội thảo, hội nghị: 4 cuộc;

- Học tập mô hình Khuyến nông hiệu quả: 01 chuyến;

- Phóng sự nông nghiệp và Khoa học công nghệ: 04 phóng sự;

- Viết tin bài và xây dựng tờ rơi kỹ thuật về Nông - Lâm - Thuỷ sản và Chăn

nuôi để phổ biến cho người dân.

2.2 Chương trình Khuyến nông Trung ương

Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án khuyến nông Trung ương, gồm:

- Tiếp tục thực hiện Dự án “Xây dựng mô hình nuôi cá mú trân châu bằng

lồng HDPE thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm”. 

- Tiếp tục thực hiện Dự án “Xây dựng mô hình chăn nuôi cừu sinh sản, thích

ứng với biến đổi khí hậu vùng Duyên hải Nam Trung Bộ”.

- Thực hiện Dự án “Xây dựng mô hình chăn nuôi gà lông màu gắn với du lịch

trải nghiệm”.

- Tham gia thực hiện Dự án “X â y d ự n g m ô h ì n h c h ă n n u ô i b ò t u ầ n h o à n 

t h í c h   ứ n g   v ớ i   b i ế n   đ ổ i   k h í   h ậ u ” . 

2.3 Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án phát triển cây công nghiệp

chủ lực; Đề án phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung và mô hình thí

điểm phát triển nuôi biển công nghệ cao và các nhiệm vụ liên quan khác theo chức

năng, nhiệm vụ được giao.

2.4 Thực hiện tốt các nhiệm vụ hành chính đơn vị, công tác triển khai Bộ công

cụ đánh giá hiệu quả công việc (KPI)

II. Các giải pháp thực hiện.

Phát huy kết quả đạt được năm 2025, Trung tâm đề ra một số giải pháp triển

khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 như sau:

- Tham mưu nhiệm vụ hoạt động khuyến nông trong năm 2026 sớm để triển

khai thực hiện có hiệu quả.

- Chỉ đạo các phòng chức năng của đơn vị phân công cán bộ phụ trách các

chương trình, dự án theo đúng trình độ chuyên môn, năng lực; phối hợp nhịp nhàng,

hỗ trợ nhau trong công tác để triển khai đúng tiến độ theo yêu cầu từng nội dung. 

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của từng bộ phận, phối hợp

với các địa phương đánh giá hiệu quả của các mô hình và tổ chức nhân rộng.

- Kết hợp với các Hội, Đoàn thể và Báo và Đài PTTH tỉnh và các địa phương
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để giới thiệu, tuyên truyền kịp thời đến nông dân các tiến bộ kỹ thuật mới và kết quả

các mô hình khuyến nông có hiệu quả kinh tế cao.

- Cấp uỷ, Lãnh đạo và đoàn thể đơn vị kịp thời độngviên toàn thể cán bộ viên

chức và người lao động trong đơn vị nỗ lực phấn đấu để hoàn thành 100% kế hoạch

và nhiệm vụ được giao năm 2026.

III. Kiến nghị, đề xuất

Sở Nông nghiệp và Môi trường, các phòng thuộc Sở tiếp tục quan tâm tạo

điều kiện để Trung tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2025.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và kế hoạch thực hiện

nhiệm vụ năm 2026 của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp/Trung tâm Khuyến nông./.

(Đính kèm Phụ lục Tổng hợp tình hình sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước

năm 2025 và nguồn thu Dịch vụ).

Nơi nhận: (VBĐT)

- Sở NN và MT (b/cáo);

- GĐ, các PGĐ;

- Các phòng, trạm;

- Lưu: VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Dũng
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